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                           Đơn vị công tác 

1 Trần Thị Diệp  Anh 25/10/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ban Mai  

2 Giàng A Chông 07/09/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Phiêng Cằm 

3 Lò Thị Đào 04/11/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Phiêng Pằn 

4 Lò Thị Anh Du 23/04/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm Non Chiềng Chăn 

5 Lò Thị  Duyên 02/09/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mâm non Mường Chanh 

6 Hoàng Thị Hồng Hạnh 18/12/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mâm non Hoa Hồng 

7 Vừ Thị Hoa 13/07/1999 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Nà Sản 

8 Lò Thị Bé Hương 20/11/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Chiềng Kheo 

9 Sồng Thị Kỉa 15/07/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Hương Sen  

10 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/11/2002 GD Mầm non K57      Trường Mầm non Cò Nòi 

11 Hàng Thị Mang 10/06/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Hương Sen  

12 Lò Thị  Nga 12/10/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Phiêng Cằm 

13 Đinh Thị Nhung 05/11/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Phiêng Pằn 

14 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 09/11/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ban Mai  



15 
Cháng Thị  Nu 11/03/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Hoa Ban - Chiềng 

Ân - Mường La 

16 
Lèo Thị Kim Oanh 07/11/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường Mâm non  Happy House -  

Thanh phố Sơn La 

17 Lý Thị Pàng 07/07/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ban Mai  

18 Sùng Thị  Sê 04/06/1999 GD Mầm non K57 x      Trường Mầm non Chiềng Lương 

19 Tráng Thị Sinh 14/11/2002 GD Mầm non K57 x     Trường mầm non tư thục Ngọc Linh 

20 
Sồng Thị  Thanh 03/06/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Happy House - Sơn 

La 

21 
Đậu Thị Thương 21/06/1995 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Hồng Ngọc - Mai 

Sơn 

22 
Lò Hải Thúy 27/03/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Mường Hung - Sông 

Mã 

23 Lò Thị Kim Toàn 02/12/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Phiêng Cằm 

24 
Lường Thị Trang 03/12/2001 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Sao Mai Kinderstar  

Quỳnh Nhai 

25 Sồng Thị Vân 04/12/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ban Mai  

26 Đinh Thị Xuân 22/05/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Chích Bông  

27 
Vương Thị Yến 12/04/1993 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Hoa Ban - Tông 

Lạnh 

28 
Lường Thị Chuyên 19/02/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường mầm non Chiềng Công - 

Mường La 

29 
Hoàng Thị Cúc 10/08/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường mầm non tư thục Kis Kingdom 

Phù Yên 



30 Lò Thị Diên 08/07/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  tư thục Bình Minh 

31 
Quàng Thị Duyên 20/10/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường mầm non 1/6 Nậm Lầu -Thuận 

Châu 

32 Cầm Thị 

Quỳnh 
Giang 12/08/2001 

GD Mầm non K57 x     Trường mầm non Thị trấn Mường Tấc 

- Phù Yên 

33 Vì Thu Hà 21/09/2002 GD Mầm non K57 x     Trường   Mầm non tư thục Sơn Hà 

34 
Cầm Thu Hằng 15/03/2002 

GD Mầm non K57 x     Trường mầm non Thị trấn Mường Tấc 

-Phù Yên 

35 
Lò Thị Hạnh 01/02/2001 

GD Mầm non K57 x     Trường Mâm non Măng non Bản Lầm 

- Thuận Châu 

36 Đinh Thị Hiệu 11/07/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm Non  tư thục Ánh Dương 

37 Lò Thị Hồng 03/01/2001 GD Mầm non K57 x     Ttrường mâm non tư thục Hồng Ngọc 

38 Lò Thị  Huân 15/01/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm Trẻ  Hoa Phượng Đỏ  

39 Ngần Thị Hung 11/09/2001 GD Mầm non K57 x      Trường  Mầm non Tây Tiến 

40 Lò Thị Thu Huyền 16/12/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm Non Hoa Cúc Đứa Mòn  

41 
Lường Thị Kẻo 28/06/2000 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Phong Lan Mường 

Khiêng  

42 Điêu Thị Lai 10/02/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Hoa Mai Nậm Mằn  

43 Ngô Thị Thảo My 02/01/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm Trẻ Thảo Nguyên 

44 Ngần Thị Nghiệp 23/10/2001 GD Mầm non K57 x     Đại học Phú Yên 

45 Lò Thị Nguyệt 

 
24/02/2002 

GD Mầm non K57 x     
Nhóm Trẻ Măng Non 

46 Lò Thị Nhàn 26/07/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm Non Tuổi Thơ Mường 



Bám - Thuận Châu 

47 Đoàn Thị Như 10/02/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Ngọc Chiến 

48 Lò Thị  Ni 28/08/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Chiềng Công 

49 Quàng Thị Thư 02/07/2001 GD Mầm non K57 x     Trường mầm non Hoa Mai  

50 Đinh Thị Trang 11/04/1998 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Ánh Dương 

51 Lường Minh Tươi 12/09/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Ban Mai Huổi Một  

52 Lò Thị Thu  Uyên 12/11/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tu thục Ngọc Lam 

53 Lù Thị Uyên 15/12/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tu thục Ngọc Lam 

54 Tòng Thị Vân 14/10/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Sao Mai 

55 Điêu Thị Hồng Vy 25/09/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tu thục Ngọc Lam 

56 Vàng Thị Mai Anh 15/08/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Đồ Đê Mí 

57 Chá Thị Bầu 03/09/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Smatkis 

58 Thào Thị  Ca 09/10/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Happy House 

59 Nguyễn Khánh Chi 02/09/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Hoa Mai Mường É 

60 Nguyễn Linh Chi 07/09/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Ánh Dương 

61 Lò Thị Cười 20/07/2000 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Bi Bo  

62 Hà Thị Dậu 20/10/2002 GD Mầm non K57 x     Đại học Phú Yên 

63 Phá Thị Đí 05/07/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ngọc Linh  

64 Và Thị  Dia 02/12/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Pá Lông 

65 Phàng Thị Dợ 28/09/2002 GD Mầm non K57 x      Nhóm trẻ Kindestar- Ngôi sao nhỏ 

66 Hoàng Thúy Hằng 20/03/2002 GD Mầm non K57 x      Nhóm trẻ Họa Mi 



67 Điêu Thị  Hạnh 25/09/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Trí Đức 

68 Lầu Thị Mai Hoa 02/04/2001 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Smatkis 

69 Và Thị Thu Hồng 02/02/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ngọc Linh  

70 Nguyễn Vân Khánh 01/12/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Chích Bông  

71 Vừ Thị  Khua 14/02/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Chích Bông  

72 Và Thị  Kía 03/04/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Co Tòng 

73 Bạc Thị Lả 14/09/2001 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Chích Bông  

74 Vừ Thị Trang Ly 17/10/2001 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Bình Minh 

75 Lò Thị Mai 17/11/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Thiên Thần 

76 
Và Thị  Mai 12/08/2001 

GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Tuổi thơ Mường 

Bám  

77 Lường Thị Nhiên 24/08/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Chích Bông  

78 Lò Thị Nhung 19/05/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Bi Bi 

79 Sồng Thị Thu 04/06/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Bi Bo  

80 Lù Thị Thúy 12/11/2002 GD Mầm non K57 x      Trường Mầm non Bảo Ngọc 

81 Lường Thị  Thúy 02/12/2002 GD Mầm non K57 x      Nhóm trẻ Họa Mi 

82 Lường Thị Thụy 01/06/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non tư thục Ngọc Linh  

83 Lò Kiều Trang 23/09/2000 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non  Bé tài năng 

84 Võ Thị Huyền Trang 22/12/2002 GD Mầm non K57 x     Đại học Phú Yên 

85 Chá Thị Vừ 23/10/2002 GD Mầm non K57 x     Trường Mầm non Co Tòng 

86 Lầu Thị Hồng Xuân 11/05/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Thiên Hương  



87 Hà Thị Yến 15/09/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Superkids 

88 Giàng Thị Danh 27/06/2000 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Ngọc Nhi 

89 Bùi Hiền Lương 31/8/2001 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Thiên Thần 

90 Mùa Thị Nênh 09/4/2002 GD Mầm non K57 x     Nhóm trẻ Thiên Hương  

 

 

 

 

 


